
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN DŨNG 

 

Số:           /BVĐK 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Dũng, ngày       tháng 07 năm 2026 

 

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN DŨNG 

2. Địa chỉ: Tổ dân phố Nham Biền, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

 

TT 

Họ tên 

người 

thực 

hành 

Số 

CCCD 

Đang 

làm 

việc tại 

cơ sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng ký 

thực 

hành 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

đăng ký 

thực hành 

Thời gian 

đăng ký 

thực hành 

Nội dung thực 

hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn 

thực hành (họ tên, 

số CCHN, ngày cấp, 

trình độ, phạm vi 

chuyên môn) 

1  

Nguyễn 

Đức 

Trung 

024204

011556 
Không 

Đại học 

Đại học kỹ 

thuật hình 

ảnh y học, 

Giấy chứng 

nhận tốt 

nghiệp đại 

học chính 

quy số 

818/CNTN

-2026 cấp 

Kỹ thuật 

hình ảnh 

y học 

Kỹ thuật 

hình ảnh y 

học 

06 tháng (từ 

ngày 

28/7/2026 

đến 

27/01/2027) 

- 01 tháng tại 

khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực 

và chống độc. 

- 05 tháng KBCB 

tại khoa: Chẩn 

đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức 

năng 

1. Ngụy Văn Hùng: Số 

CCHN: 001771/BG-

CCHN cấp ngày 

08/11/2021; Phạm vi 

chuyên môn: Kỹ thuật 

viên chẩn đoán hình ảnh 

2. Dương Văn Lâm: Số 

CCHN: 001796/BG-

CCHN ngày cấp 

31/10/2013; Phạm vi 

chuyên môn: Khám 



ngày 

30/6/2026 

của Trường 

Đại học Kỹ 

thuật Y tế 

Hải Dương 

bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

- Nhi. 

2  
Phạm 

Thị Mai 

024302

006270 
Không 

Bác sỹ Y 

khoa, cấp 

ngày 

08/6/2026 

Bác sỹ 
Bác sỹ Y 

khoa 

12 tháng (từ 

ngày 

29/7/2026 

đến 

28/07/2027) 

- 03 tháng tại 

khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực 

và chống độc. 

- 09 tháng KBCB 

tại khoa: Nội, 

Ngoại-PTGMHS, 

Phụ sản, Nhi, Y 

học cổ truyền và 

Phục hồi chức 

năng, Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai 

mũi họng, Chẩn 

đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức 

năng 

1. Nguyễn Văn 

Cường: Số CCHN: 

006380/BG-CCHN 

ngày cấp 21/8/2017; 

Phạm vi chuyên môn: 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại-sản. 

2. Phan Thị Nhàn: Số 

CCHN: 000756/BG-

CCHN ngày cấp 

22/05/2013; Phạm vi 

chuyên môn: Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phụ sản; 

Bổ sung chuyên khoa 

Ngoại theo QĐ số 

999/QĐ-SYT do Sở 

Y tế Bắc Giang cấp 

ngày 05/09/2014. 

3. Dương Ngọc Tân: 

Số CCHN: 

0004037/BG-CCHN 

ngày cấp 24/4/2015; 

Phạm vi chuyên môn: 

Khám bệnh, chữa 



bệnh đa khoa;  Bổ 

sung chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt theo 

QĐ số 1109/QĐ-SYT 

do Sở Y tế Bắc Giang 

cấp ngày 30/7/2018. 

4. Dương Thị Hạ Số 

CCHN: 0004873/BG-

CCHN ngày cấp 

31/8/2015; Phạm vi 

chuyên môn: Khám 

bệnh, chữa bệnh hệ 

nội nhi; Bỏ sung 

chuyên khoa Mắt theo 

QĐ số 468/QĐ-SYT 

do Sở Y tế Bắc Giang 

cấp ngày 18/3/2019. 

5. Nguyễn Văn Ba Số 

CCHN: 001823 BG-

CCHN ngày cấp 

31/10/2013; Phạm vi 

chuyên môn: Khám 

bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội Nhi;  Bổ sung 

chuyên khoa Tai mũi 

họng theo QĐ số 

6249/QĐ-SYT do Sở 

Y tế Bắc Giang cấp 

ngày 07/11/2016. 

6. Nguỵ Thị Thương: 

Số CCHN: 



006066/BG-CCHN 

ngày cấp 08/7/2020; 

Phạm vi chuyên môn: 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội-Nhi. 

7. Dương Văn Lâm: 

Số CCHN: 

001796/BG-CCHN 

ngày cấp 31/10/2013; 

Phạm vi chuyên môn: 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội - Nhi. 

8. Nguyễn Thị Hằng: 

Số CCHN: 

006724/BG-CCHN 

ngày cấp 28/02/2018; 

Phạm vi chuyên môn: 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT. 

9. Đào Văn Khương: 

Số CCHN: 

001749/BG-CCHN 

ngày cấp 25/10/2013; 

Phạm vi chuyên môn: 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT;  

Bổ sung chuyên khoa 

PHCN theo QĐ số 

2205/QĐ-SYT do Sở 

Y tế Bắc Giang cấp 

ngày 24/10/2022. 



10. Giáp Thị Thảo 

Linh: Số CCHN: 

008018/BG-CCHN 

ngày cấp 16/4/2021; 

Phạm vi chuyên môn: 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

11. Hoàng Văn Xuân: 

Số 001773/BG-

CCHN ngày cấp 

31/10/2013; Phạm vi 

chuyên môn: Chuyên 

khoa Chẩn đoán hình 

ảnh; Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ Nội - 

Nhi. 

  
Nơi nhận: 
- Sở Y tế (báo cáo); 

- Khoa, phòng, Website đơn vị; 

- Lưu: KHNV-ĐD. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Đặng Hữu Tuấn 
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